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STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1 Trần Kim Tùng 1.000.000 GV Trường THPT Di Linh  

2 

Nguyễn Đình Minh +  

Phạm Thị Vân 500.000 GV Trường THPT Di Linh  

3 Nguyễn Thị Sương 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

4 Nguyễn Thị Oanh L 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

5 Nguyễn Thị Hợp 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

6 Nguyễn Quốc Hưng 300.000 GV Trường THPT Di Linh  

7 Võ Thị Thanh Doan 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

8 Cao Xuân Tuấn 3.000.000 GV Trường THPT Di Linh  

9 

Phụ huynh em Trần Lê 

Nhật Hạ 300.000 10A11  

10 Tập thể lớp 10A11 500.000 10A11  

11 Nguyễn Thị Huệ 1.000.000 Tạp hóa Hà Huệ  

12 Thiện Vinh 1.000.000 

Vật liệu xây dựng (Đinh 

Lạc)  

13 Hoàng Đại Xuyên 1.000.000 Đại lí phân bón (Đinh Lạc)  

14 Chị Hoa (Đồng Hưng) 1.000.000 Cửa hàng Đồng Hưng  

15 Phạm Quốc Việt 400.000 

Cây cảnh Quốc Việt (Đinh 

Lạc)  

16 Cô Phổ 400.000 

Vật liệu xây dựng Hưng ( 

Di Linh)  

17 Đinh Công Nghề 3.000.000 Đại lí cà phê Di Linh  

18 Nguyễn Tòng 500.000 Đại lí cà phê Di Linh  

19 Phạm Thị Huế  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

20 Phạm Trọng Hữu 300.000 GV Trường THPT Di Linh  

21 Phạm Thị Thủy 500.000 GV Trường THPT Di Linh  

22 Nguyễn Thị Oanh S 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

23 Nguyễn Văn Chương 500.000 GV Trường THPT Di Linh  

24 

Nguyễn Văn Quý + 

Đặng Thị Minh Huệ 400.000 GV Trường THPT Di Linh  



25 Vũ Thị Bích Lụa 300.000 GV Trường THPT Di Linh  

26 Ka Hải  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

27 Lê Thị Phượng  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

28 Nguyễn Trọng Hoàng  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

29 Hà Thu Hồng  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

30 Trịnh Văn Linh  1.000.000 GV Trường THPT Di Linh  

31 Tập thể lớp 11A7  500.000 11A7  

32 Trịnh Thị Mỹ Diễm 500.000 GV Trường THPT Di Linh  

33 Nguyễn Thế Mai  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

34 Nguyễn Văn Quốc  300.000 GV Trường THPT Di Linh  

35 Nguyễn Thị Ngọc Tú 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

36 Bùi Phạm Hoàng Anh  300.000 10A2  

37 Nguyễn Tô Hoàng Anh 100.000 10A2  

38 Nguyễn Đình Bảo 100.000 10A2  

39 Ka Li Yan Sa Chiên 100.000 10A2  

40 Trần Phương Đông  200.000 10A2  

41 Lê Hồng Đức  200.000 10A2  

42 Phạm Thị Hồng Hà  300.000 10A2  

43 Đinh Tiến Hải 100.000 10A2  

44 Nguyễn Minh Hiếu  100.000 10A2  

45 Hồ Quốc Huy  100.000 10A2  

46 Đoàn Nguyễn Bảo Kim  200.000 10A2  

47 Hàn Nguyễn Hoàng Long  100.000 10A2  

48 Nguyễn Hoài Minh  100.000 10A2  

49 Phạm Lê Hồng Phúc  200.000 10A2  

50 Trần Nguyên Phúc  200.000 10A2  

51 Nguyễn Lê Trúc Phương  300.000 10A2  

52 Trần Anh Thư  200.000 10A2 

20 Thùng 

mì tôm  

53 Đoàn Vũ Mai Thy 100.000 10A2  

54 Phạm Ngọc Thùy Trang  100.000 10A2  

55 Phan Ngọc Bảo Trân  100.000 10A2  

56 Nguyễn Như Tú 100.000 10A2  

57 Nguyễn Lê Tường Vy  100.000 10A2  

58 Lê Thị Luyến  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

59 Lê Hà Anh Thư  500.000 10A5  

60 

Vủ Văn Toản +  

Võ Thị Hiền  500.000 GV Trường THPT Di Linh  



61 Trịnh Bùi Thiên Trang  50.000 11A5  

62 Trương Ngọc Ánh  100.000 11A5  

63 Vũ Tiến Đạt 50.000 11A5  

64 Đoàn Khánh Hà 200.000 11A5  

65 Trần Thanh Hà 50.000 11A5  

66 Nguyễn Bảo Khánh  200.000 11A5  

67 K' Ê Ban Anh Khoa 100.000 11A5  

68 Lê Quang Tuấn Kiệt 100.000 11A5  

69 Nguyễn Khánh Linh  50.000 11A5  

70 Trương Nguyễn Thùy Linh  100.000 11A5  

71 Nguyễn Khánh Ly 100.000 11A5  

72 Đỗ Hoài Nghĩa 100.000 11A5  

73 Lưu Thị Yến Nhi  100.000 11A5  

74 Lê Đỗ Tiến Phát 50.000 11A5  

75 Trần Hoàng Phúc  100.000 11A5  

76 Ka Su Ric  100.000 11A5  

77 Tam Bôn Sôn  50.000 11A5  

78 Đoàn Thị Thu Trang  50.000 11A5  

79 Trần Phan Anh Tuấn  100.000 11A5  

80 Phạm Thị Ngọc Yến 100.000 11A5  

81 Nguyễn Văn Quang  300.000 GV Trường THPT Di Linh  

82 Nuyễn Hữu Hoài An  100.000 10A10  

83 Nguyễn Hữu Quỳnh Anh  100.000 10A10  

84 Nguyễn Duy Khoa 100.000 10A10  

85 Đặng Thị Thảo My  100.000 10A10  

86 Nguyễn Hoàng Mỹ 100.000 10A10  

87 Tạ Hoàng Phúc 100.000 10A10  

88 Nguyễn Hoàng Bảo Uyên  100.000 10A10  

89 Nguyễn Hồng Bảo Uyên 200.000 10A10  

90 Lê Nguyễn Đăng Phú 1.000.000 12A2  

91 Đoàn Minh Quân  500.000 12A2  

92 Tập thể lớp 12A4 500.000 12A4  

93 Võ Đăng Hoàng Minh  100.000 11A11  

94 Hoàng Trịnh Kim Trúc  100.000 11A11  

95 Hoàng Thị Anh Thư  100.000 11A11  

96 Nguyễn Tuấn Tài 100.000 11A11  

97 Trần Đình Lâm  100.000 11A11  

98 Phạm Minh Quân  100.000 11A11  



99 Trịnh Quốc Thao  100.000 11A11  

100 K' Seur Lương Juẩn  100.000 11A11  

101 Mul Việt  100.000 11A11  

102 Đặng Thị Hân Như  100.000 11A11  

103 K Bích Hồng  100.000 11A11  

104 Yang Bạch Uyển 100.000 11A11  

105 Hà Duy Đức  100.000 11A11  

106 Nguyễn Thùy Linh  100.000 11A11  

107 Lê Xuân An  100.000 11A11  

108 Nguyễn Đăng Khánh  100.000 11A11  

109 Đoàn Thị Thủy 300.000 GV Trường THPT Di Linh  

110 Trịnh Thị Tú  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

111 Ngô Thị Thơ 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

112 Nguyễn Đặng Anh Quân  200.000 10A5  

113 

Nguyễn Thị Thủy Thương 

+ Dương Ngọc Hà  300.000 GV Trường THPT Di Linh  

114 Tập Thể 12A10 500.000 12A10  

115 Nguyễn Thị Huệ  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

116 Hoàng Thị Thúy  300.000 GV Trường THPT Di Linh  

117 

Cựu Học sinh Lớp 12A1 

(2017-2018) 1.400.000 Cựu Học sinh Lớp 12A1  

Chuyển 

Khoản  

118 Ngân hàng Vietcombank 10.000.000 Ngân hàng Vietcombank 

Chuyển 

Khoản  

119 Dương Thị Thảo 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

120 Tập thể 12A8 500.000 12A8  

121 Tập thể 12A11 500.000 12A11  

122 Moul Liêng  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

123 

Đoàn Việt Hoàng Thúy + 

Nguyễn Khắc Tuyến  300.000 GV Trường THPT Di Linh  

124 Hồ Dư Sang  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

125 

Cựu Học sinh Niên Khóa 

2001-2004 10.000.000 

Cựu Học sinh Niên Khóa 

2001-2004  

126 Đào Hữu Hạnh  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

127 Trần Phan Thủy Vân  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

128 Lê Nhật Anh 200.000 10A6  

129 Đinh Văn Đạt 500.000 10A6  

130 Nguyễn Ngọc Khiết Hân 200.000 10A6  

131 Lê Hoàng Phúc Khang 100.000 10A6  

132 Hoàng Phương Hoài Mẫn 100.000 10A6  



133 Nguyễn Nhật Minh 200.000 10A6  

134 Phạm Trần Nhật Minh 200.000 10A6  

135 Nguyễn Vũ Danh Nguyên 150.000 10A6  

136 Lê Trúc Nhi 200.000 10A6  

137 Nguyễn Hoàng Gia Phi 100.000 10A6  

138 Vòng Chác Phong 100.000 10A6  

139 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 100.000 10A6  

140 Nguyễn Huy Thông 100.000 10A6  

141 Nguyễn Đỗ Bảo Cường 100.000 10A6  

142 Trần Quốc Toản 100.000 10A6  

143 Lê Hoàng Anh Thy 100.000 10A6  

144 Hoàng Đức Trọng 100.000 10A6  

145 Trần Ngọc Cẩm Tú 100.000 10A6  

146 Trần Ngọc Minh Tú 100.000 10A6  

147 Ngô Thị Thanh Xuân 100.000 10A6  

148 Nguyễn Thị Phi Yến 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

149 Nguyễn Thị Vân Anh  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

150 

Huỳnh Thị Ngọc Bích + Lê 

Văn Hậu  300.000 GV Trường THPT Di Linh  

151 PH Lê Bảo Ngọc 1.000.000 10A4  

152 Trịnh Thị Quỳnh Thơ 200.000 GV Trường THPT Di Linh  

153 Nguyễn Thái Quân  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

154 Bùi Thị Ngọc Thanh  500.000 GV Trường THPT Di Linh  

155 Phạm Phú An  200.000 10A2  

156 Trần Phước Lĩnh  500.000 

Cựu Học sinh Niên Khóa 

1992-1995 

Chuyển 

Khoản  

157 Đoàn Thị Bích Phượng  500.000 

Cựu Học sinh Niên Khóa 

1992-1995 

Chuyển 

Khoản  

158 Lê Thị Loan  200.000 GV Trường THPT Di Linh  

159 Nguyễn Đinh Quỳnh Anh  100.000 11A8  

160 Phạm Đình Nhân 500.000 10A5  

     

TỔNG CỘNG 64.500.000   

 

Danh sách này cập nhật đến ngày 31/01/2024 

Chương trình kêu gọi ủng hộ Quỹ Khuyến học vẫn đang tiếp diễn và sẽ được cập nhật thường xuyên. 

Trân trọng! 


